
Phụ lục 

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, 

NGHỈ VIỆC KHÔNG HƢỞNG LƢƠNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 31) 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       /11/2021 của UBND tỉnh) 

 

TT Họ và tên 

Phòng, 

ban, 

phân 

xƣởng 

làm việc 

Loại hợp 

đồng lao 

động 

Thời điểm 

bắt đầu 

thực hiện 

HĐLĐ 

Số sổ 

BHXH 

Thời điểm 

bắt đầu 

tạm hoãn 

thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng 

lƣơng 

Thời gian tạm 

hoãn thực hiện 

HĐLĐ/nghỉ 

việc không 

hƣởng lƣơng 

Mức hỗ 

trợ theo 

quy định 

(đồng) 

Hỗ trợ bổ sung 

(đồng) 

Tổng số tiền 

hỗ trợ 

(đồng) 

Tài khoản của ngƣời lao 

động nhận tiền hỗ trợ 

(tên TK - số TK - tên 

ngân hàng) 

Số CMND/ 

CCCD 

NLĐ 

đang 

mang 

thai 

NLĐ 

đang 

nuôi con 

hoặc 

chăm sóc 

thay thế 

trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=9+10+11 13 14 

I Công ty cổ phần Thƣơng mại và Dịch vụ Nhất Long     14.840.000  0  2.000.000  16.840.000      

1 
Nguyễn Thị Kiều 

Hương 
Kế toán 

Không 

xác định 

thời hạn  

01/01/2010 6612000758 26/08/2021 
Từ 26/08/2021 

đến 30/9/2021 
3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thị Kiều Hương 

0231000525400 

Ngân hàng Vietcombank - 

CN Đắk Lắk 

221040812 

2 
Nguyễn Thị Kiều 

Thanh 

Nhân 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn  

01/03/2005 0205002087 26/08/2021 
Từ 26/08/2021 

đến 30/9/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Nguyễn Thị Kiều Thanh 

0441003683504 

Ngân hàng Vietcombank - 

CN Tân Bình 

221106140 

3 
Nguyễn Thị Thu 

Mai 

Nhân 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn  

01/04/2014 6614000542 26/08/2021 
Từ 26/08/2021 

đến 30/9/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Nguyễn Thị Thu Mai 

3400125065006 

Ngân hàng MB - CN Đắk 

Lắk 

241240731 

4 
Nguyễn Thị 

Thuỷ 

Nhân 

viên 

Không 

xác định 

thời hạn  

01/12/2016 6616002407 26/08/2021 
Từ 26/08/2021 

đến 30/9/2021 
3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thị Thuỷ 

5201205114215 

Ngân hàng Agribank - CN 

Đắk Lắk 

212053836 

II Công ty cổ phần Đắk Dƣơng     29.680.000  4.000.000  1.000.000  34.680.000      

5 
Đinh Thị Thanh 

Thảo 
Kế toán 

Xác định 

thời hạn 
01/05/2019 6622868709 01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 01/09/2021 
3.710.000  1.000.000    4.710.000  

Đinh Thị Thanh Thảo 

25934130508 

Ngân hàng SCB 

241397810 



2 
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đang 

mang 
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NLĐ 
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hoặc 

chăm sóc 

thay thế 

trẻ em 

dƣới 06 

tuổi 

6 
Đào Duy Anh 

Tuấn 

Nhân 

viên 

kinh 

doanh 

Xác định 

thời hạn 
01/08/2019 6622868710 01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 01/09/2021 
3.710.000    1.000.000  4.710.000  

Đào Duy Anh Tuấn 

0231000619726 

Ngân hàng Vietcombank 

240863570 

7 
Nguyễn Thị 

Thùy Dung 

Nhân 

viên 

kinh 

doanh 

Xác định 

thời hạn 
01/08/2019 6623288526 01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 01/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Nguyễn Thị Thùy Dung 

27171060606 

Ngân hàng SCB 

241287967 

8 
Dương Thị Hồng 

Điệp 

Nhân 

viên 

kinh 

doanh 

Xác định 

thời hạn 
10/01/2019 6621993395 01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 01/09/2021 
3.710.000  1.000.000    4.710.000  

Dương Thị Hồng Điệp 

19035911543019 

Ngân hàng Techcombank 

241486651 

9 
Nguyễn Thị 

Phượng 

Nhân 

viên 

kinh 

doanh 

Xác định 

thời hạn 
01/01/2021 6613021094 01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 01/09/2021 
3.710.000  1.000.000    4.710.000  

Nguyễn Thị Phượng 

001917084 

Ngân hàng VIB 

240951444 

10 
Dương Trương 

Mỹ Thoa 

Nhân 

viên 

kinh 

doanh 

Xác định 

thời hạn 
01/06/2021 5621764383 01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 01/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Dương Trương Mỹ Thoa 

0231000573535, 

Ngân hàng Vietcombank 

CN- Đắk Lắk 

241485225 

11 Dương Thị Hà 

Nhân 

viên 

kinh 

doanh 

Xác định 

thời hạn 
01/07/2019 6613033359 01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 01/09/2021 
3.710.000      3.710.000  

Dương Thị Hà 

9704229205976571586 

Ngân hàng Quân đội  

240961867 

12 
Trần Thị Minh 

Duyên 

Nhân 

viên 

kinh 

doanh 

Xác định 

thời hạn 
14/06/2021 6623846863 01/08/2021 

Từ 01/08/2021 

đến 01/09/2021 
3.710.000  1.000.000    4.710.000  

Trần Thị Minh Duyên 

63110000631612 

Ngân hàng BIDV 

241215872 

  Tổng             44.520.000  4.000.000  3.000.000  51.520.000      

Tổng số người lao động được hỗ trợ: 12 người. 

Tổng số tiền hỗ trợ: 51.520.000 đồng (Năm mươi mốt triệu, năm trăm hai mươi nghìn đồng). 
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